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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 29/8/2021                             

của UBND tỉnh Bắc Giang “Nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025” năm 2022 

 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch số 408/KH-

UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về “Nâng cao năng suất và 

chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025” phù hợp với tình 

hình thực tiễn của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Các nhiệm vụ triển khai Kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học, thiết thực, 

tránh hình thức, lãng phí, đúng nội dung, tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG  

1. Công tác tuyên truyền, quảng bá 

1.1. Tổ chức hội nghị tuyên truyền 

Tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền cho đối tượng là các cơ quan quản lý nhà 

nước, doanh nghiệp, HTX, Hiệp hội các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố. 

1.2. Xây dựng phóng sự tuyên truyền 

Nội dung thể hiện: tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, hiệu quả và các giải pháp 

để nâng cao NSCL đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi 

chung là doanh nghiệp), các hình ảnh, tư liệu triển khai thực hiện mô hình điểm. 

Số lần phát sóng trên Đài PTTH Bắc Giang: dự kiến 01 lần. 

Thời lượng phát sóng: 10-15 phút. 

1.3. Biên soạn sổ tay về năng suất, chất lượng 

Nội dung bao gồm: Chuyển tải những thông tin chung về chương trình 

năng suất chất lượng của quốc gia, của tỉnh; giới thiệu tóm lược, xúc tích nhất các 

hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất thường gặp; tổng hợp các 

kết quả nổi bật khi xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải 

tiến năng suất của các doanh nghiệp trong nước; các bài học kinh nghiệm…  

Số lượng xuất bản dự kiến : 300 cuốn. 
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Phát hành: thông qua hội nghị, tập huấn, khảo sát, các chương trình tiếp xúc 

trực tiếp với doanh nghiệp;…    

1.4. Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm 

Phối hợp với các tổ chức tư vấn, các cơ quan chuyên môn thuộc Tổng cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng rà soát, lựa chọn một số doanh nghiệp áp dụng 

thành công hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất làm địa điểm 

tham quan, học tập kinh nghiệm. 

Nội dung: tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ cải tiến trong việc nâng cao 

NSCL tại doanh nghiệp ngoài tỉnh.  

Thành phần: đại diện các mô hình điểm, Sở Khoa học và Công nghệ, đại 

diện các Sở, ngành liên quan, đại diện các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh… 

2. Công tác đào tạo, tập huấn 

Nội dung: Tổ chức 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về năng suất, chất lượng.  

Đối tượng đào tạo: Đại diện các cơ quan có liên quan, đại diện các doanh 

nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh, cơ quan truyền thông của tỉnh. 

3. Triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình điểm 

3.1. Hoạt động khảo sát, lựa chọn thực hiện mô hình điểm 

Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành hoạt động khảo sát các đối 

tượng có liên quan, khoảng 33 cơ sở dự kiến gồm: Khảo sát trực tiếp tại 5 cơ sở 

khám chữa bệnh; 5 doanh nghiệp và 23 trường học trên địa bàn tỉnh. 

Xây dựng 03 báo cáo khảo sát (cho 03 đối tượng khảo sát) và 03 báo cáo đề 

xuất, lựa chọn doanh nghiệp thực hiện mô hình điểm. 

3.2. Xây dựng mô hình điểm 

a) Xây dựng và triển khai mô hình điểm tại các cơ sở giáo dục 

Nội dung: Xây dựng, áp dụng công cụ 5S  

Số lượng: 12 mô hình điểm tại các cơ sở giáo dục gồm: 10 trường trung học 

cơ sở (01 trường/01 huyện, thành phố), 2 trường trung học phổ thông; tổ chức 11 

hội nghị, hội thảo. 

b) Xây dựng mô hình điểm tại doanh nghiệp 

Nội dung: Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến 

năng suất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của doanh nghiệp.  

Số lượng: 01 doanh nghiệp 

c) Xây dựng mô hình điểm tại cơ sở khám, chữa bệnh 

Nội dung: Xây dựng và triển khai mô hình điểm áp dụng các công cụ, hệ 

thống quản lý tiên tiến tại bệnh viện. 

Số lượng: 01 bệnh viện 
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4. Hỗ trợ doanh nghiệp 

Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống, công cụ quản lý tiên 

tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp 

chuẩn,... theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ các tổ 

chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, 

hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn.  

5. Nâng cao năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp 

với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

5.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu 

Nội dung: xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn Quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật đối với các sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, sản phẩm 

OCOP của tỉnh. 

5.2. Hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn  

Nội dung: Hướng dẫn, hỗ trợ  doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ 

sở, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, quy chuẩn kỹ thuật.  

Số lượng: 04 doanh nghiệp, hợp tác xã 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

(Chi tiết tại phụ lục I kèm theo) 

IV. DỰ TOÁN KINH PHÍ  

(Dự toán chi tiết tại phụ lục II kèm theo) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các tổ 

chức, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung của Kế hoạch này./.  
 

Nơi nhận:                                                                                          
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, TĐC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Triệu Ngọc Trung  



Phụ lục I 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-KHCN ngày      tháng 02 năm 2022                                       

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Nội dung Thời gian 
Đơn vị thực 

hiện 

Dự kiến phối 

hợp thực hiện 

I Công tác tuyên truyền, quảng bá    

1 Hội nghị tuyên truyền 
Tháng 3 - 

6/2022 
  

2 

Xây dựng 01 phóng sự tuyên 

truyền về NSCL trên Đài phát 

thanh và Truyền hình Bắc Giang 

Tháng 3 - 

11/2022 

Chi cục 

TCĐLCL 

Đài phát thanh 

và Truyền hình 

Bắc Giang 

(Phát tháng 

11/2022) 

3 Biên soạn sổ tay về NSCL 
Tháng 3 - 

11/2022 

Chi cục 

TCĐLCL 
 

4 
Tổ chức tham quan, học tập kinh 

nghiệm 

Tháng 3 - 

11/2022 

Chi cục 

TCĐLCL 
 

II Công tác đào tạo, tập huấn    

1 
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về 

năng suất, chất lượng 

Tháng 3 - 

11/2022 

Chi cục 

TCĐLCL 
Tổ chức tư vấn  

III 
Triển khai hoạt động tư vấn, hỗ 

trợ xây dựng mô hình điểm 
   

1 
Hoạt động khảo sát, lựa chọn thực 

hiện mô hình điểm 

Tháng 1 - 

05/2022 

Chi cục 

TCĐLCL 

- Tổ chức tư vấn  

- Sở Giáo dục và 

Đào tạo, UBND 

các huyện, thành 

phố; Sở Y tế 

2 

Xây dựng, áp dụng HTQLCL, 

công cụ cải tiến năng suất nhằm 

nâng cao năng suất, chất lượng tại 

01 doanh nghiệp 

Tháng 5 - 

12/2022 

Chi cục 

TCĐLCL 
Tổ chức tư vấn  

3 

 Xây dựng và triển khai mô hình 

điểm về áp dụng công cụ 5S tại 

12 trường học  

Tháng 5 - 

12/2022 

Chi cục 

TCĐLCL 

- Tổ chức tư vấn  

- Sở Giáo dục và 

Đào tạo, UBND 

các huyện, thành 

phố 

4 

Xây dựng và triển khai mô hình 

điểm áp dụng các công cụ, hệ thống 

quản lý tiên tiến tại 01 bệnh viện  

Tháng 5 - 

12/2022 
Chi cục 

TCĐLCL 

- Tổ chức tư vấn  

- Sở Y tế 

5 

Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng 

hệ thống, công cụ quản lý tiên 

tiến, đạt giải thưởng chất lượng, 

có sản phẩm, hàng hóa được 

Tháng 1 - 

12/2022 

Chi cục 

TCĐLCL 
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chứng nhận hợp chuẩn  

IV 

Nâng cao năng lực hoạt động 

tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự 

phù hợp với tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật 

   

1 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu 

chuẩn Quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật đối với các sản phẩm hàng 

hóa chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, 

sản phẩm OCOP của tỉnh 

Tháng 3 -

8/2022 

Chi cục 

TCĐLCL 

Tổng cục 

TCĐLCL 

2 

Hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất 4 doanh 

nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu 

chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, 

tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu 

vực, quy chuẩn kỹ thuật 

Tháng 01 

– 

12/2022 

Chi cục 

TCĐLCL 
 

 

 



PHỤ LỤC II 

DỰ TOÁN KINH PHÍ  CHI TIẾT 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-KHCN ngày     tháng 02 năm 2022                                       

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) 

ĐVT: Triệu đồng 

Stt Nội dung thực hiện Kinh phí Ghi chú 

I Thông tin, tuyên truyền về NSCL 136  

1 Hội nghị tuyên truyền 20  

2 
Xây dựng phóng sự tuyên truyền về NSCL (01 phóng sự x 

25triệu/ps) 
25  

3 Sổ tay về năng suất chất lượng 41  

4 Pa nô áp phích (thiết kế, in ấn) 20  

5 Tham quan, học tập kinh nghiệm (01 cuộc x 30  triệu/cuộc) 30  

II 
Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, 

chất lượng 
60  

 
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng, năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo  
60  

III Tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình điểm về NSCL 1.713  

1  Hoạt động khảo sát, lựa chọn thực hiện mô hình điểm 37  

2  
Xây dựng và triển khai 1 mô hình điểm về NSCL tại 01 doanh 

nghiệp 
238  

3  
 Xây dựng và triển khai mô hình điểm về áp dụng công cụ 5S 

tại 12 trường học (12 trường x 100 triệu/trường) 
1.200  

4  
Xây dựng và triển khai mô hình điểm áp dụng các công cụ, hệ 

thống quản lý tiên tiến tại 01 bệnh viện  
238  

IV 
Nâng cao năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự 

phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
180  

1  

Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn Quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật đối với các sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc trưng, tiềm 

năng, sản phẩm OCOP của tỉnh 

100  

2  

Hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất 4 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng 

tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 

chuẩn khu vực, quy chuẩn kỹ thuật.  

80  

V Chi phục vụ công tác quản lý: VPP, phô tô tài liệu… 20  

Tổng (I+II+III+IV+V) 2.109  

Tổng số tiền (bằng chữ): Hai tỷ một trăm linh chín nghìn đồng. 
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